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 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
   

 
Số: 43/2014/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 1. Vị trí và chức năng 
1. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; tổ chức 
thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.  

2. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình 
Quốc huy, có tài khoản riêng và trụ sở tại thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành hoặc quyết định ban hành theo thẩm quyền: 
a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ; dự thảo 
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quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về quản 
lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo; 

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm và 
chương trình, đề án, dự án và công trình quan trọng quốc gia phục vụ quản lý nhà 
nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo; 

c) Dự thảo quyết định, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định 
mức kinh tế, kỹ thuật, chỉ thị, chỉ tiêu quản lý tổng hợp biển, vùng ven biển, hải đảo 
và các văn bản về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo.  

2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, đề án về quốc phòng, an ninh, 
ngoại giao liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, chủ quyền, quyền chủ quyền và 
các quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo, các cơ chế, chính 
sách về quản lý các ngành, nghề khai thác sử dụng tài nguyên biển do các Bộ, 
ngành, địa phương chủ trì xây dựng. 

3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 
về quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo. 

4. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra 
việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, đề án, dự án về biển, hải đảo. 

5. Về quản lý điều tra cơ bản về biển và hải đảo: 
a) Chủ trì lập quy hoạch điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển;  
b) Tham gia xây dựng, thẩm định các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ 

bản về các nguồn tài nguyên và điều kiện tự nhiên biển, hải đảo phục vụ mục đích 
phát triển các ngành kinh tế biển do Bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng theo 
quy định của pháp luật;  

c) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch điều 
tra cơ bản nghiên cứu khoa học biển, đại dương của các Bộ, ngành và các địa phương;  

d) Chủ trì xây dựng chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án điều tra cơ bản tài 
nguyên và môi trường biển, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển, đại 
dương; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân công của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp phép đối với các hoạt 
động nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài tại các vùng biển, hải đảo thuộc 
chủ quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật;  

e) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài 
nguyên - môi trường biển. 

6. Về quản lý tổng hợp khai thác, sử dụng biển và hải đảo:  
a) Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến biển của Việt Nam; 

thống kê, phân loại, đánh giá tiềm năng của các vùng biển, hải đảo, quần đảo, bãi 
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ngầm thuộc chủ quyền của Việt Nam; tổng hợp, đánh giá hiện trạng khai thác, sử 
dụng các vùng biển, vùng ven biển và hải đảo trong phạm vi cả nước;  

b) Chủ trì lập, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch, 
phân vùng sử dụng biển, vùng ven biển và hải đảo của cả nước theo quy định của 
pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phân 
vùng sử dụng biển, vùng ven biển, hải đảo của cả nước sau khi được phê duyệt; 

c) Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với vùng ven biển, 
hải đảo theo quy định của pháp luật;  

d) Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ quản lý 
tổng hợp biển, vùng ven biển, hải đảo liên quan đến nhiều Bộ, ngành và địa phương 
ven biển, bảo đảm lồng ghép với các kế hoạch hành động và giải pháp thích ứng với 
nguy cơ nước biển dâng do biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện sau khi được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt; 

đ) Tham gia thẩm định, đánh giá môi trường chiến lược đối với phương án 
tổng thể phát triển các ngành kinh tế biển thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định 
của Quốc hội; chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế biển của ngành, lĩnh vực, 
địa phương (bao gồm cả việc quy hoạch, thành lập các khu kinh tế ven biển), các 
đề án, dự án, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;  

e) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc giao các khu 
vực biển để khai thác sử dụng tài nguyên biển; hướng dẫn, kiểm tra việc giao khu 
vực biển để khai thác sử dụng tài nguyên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; 

g) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc giao, gia hạn, 
thu hồi, cho phép trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết 
định giao khu vực biển theo phạm vi thẩm quyền; giải quyết các tranh chấp về sử 
dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật;  

h) Tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo về các diễn biến, động thái trong nước 
và quốc tế có liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải 
đảo của Việt Nam;  

i) Chủ trì hoặc phối hợp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết 
các vấn đề về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, 
hải đảo liên ngành, liên tỉnh. 

7. Về kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo: 
a) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; đánh giá hiện 
trạng môi trường của các vùng biển, hải đảo, quần đảo, bãi ngầm của Việt Nam;  


